
Lớp: 9/5
Grade

TB các 
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh kiểm
Conduct

1 Nguyễn Hà Mỹ An 9.8 9.6 9.6 9.4 8.2 9.9 9.6 9.8 10 9.9 Đ Đ 9.6 GIỎI TỐT

2 Phạm Đức Anh 9.4 8.8 8.4 8.8 7.9 9.7 8.8 9.4 9.4 8.4 Đ Đ 8.9 GIỎI TỐT

3 Nguyễn Tuấn Đạt 9.4 8.7 8 9.6 7.4 9.5 9.1 8.9 9.4 9.1 Đ Đ 8.9 GIỎI TỐT

4 Nguyễn An Hòa 5.7 5.7 4.1 6.5 4.7 7.9 7.1 7.8 8.1 9.3 Đ Đ 6.7 TB TỐT

5 Đặng Thái Khang 5 4.1 6.4 5.9 5.8 7.4 7.3 5.2 7.2 6.7 Đ Đ 6.1 TB TỐT

6 Phạm Đức Kiên 8.1 7.1 6.1 8.3 7.7 9.1 8.9 9.2 9.1 8.7 Đ Đ 8.2 KHÁ TỐT

7 Phạm Phương Kỳ 8.7 8.7 8 9.4 8.6 9.8 9.3 8.7 9.3 9.2 Đ Đ 9 GIỎI TỐT

8 Phan Hoàng Nam 8.7 8.6 6.7 9.3 7.3 9.8 9.3 8.4 9.9 8.5 Đ Đ 8.7 GIỎI TỐT

9 Võ Kim Ngọc 8.6 8.6 7.6 9.5 7.7 9.3 9.2 7.3 9.8 9.6 Đ Đ 8.7 GIỎI TỐT

10 Ngô Kim Ngọc 9.3 8.7 7.3 9.1 8 9.3 9 7.9 9.5 9.9 Đ Đ 8.8 GIỎI TỐT

11 Nguyễn Phúc Quý Nhân 7.7 8.6 6.1 9.4 6.8 9.3 9.1 5.1 8.8 9.1 Đ Đ 8 KHÁ TỐT

12 Hồ Thế Trọng Phước 6.4 7.3 5.7 7.7 6.6 8.3 7.9 6.2 8.3 9.3 Đ Đ 7.4 KHÁ TỐT

13 Nguyễn Minh Phương 7.3 6.8 6.6 6.6 6.7 8.8 8.1 6.2 9.2 7.4 Đ Đ 7.4 KHÁ TỐT

14 Tăng Ý Thảo 9 8.5 9 9.4 8.6 9.8 9.8 9.5 9.7 8.9 Đ Đ 9.2 GIỎI TỐT

15 Văn Cảnh Nhật Thi 8.4 9.3 7.8 9 8 9.8 9 8.8 9.7 9.1 Đ Đ 8.9 GIỎI TỐT

16 Nguyễn Đức Thịnh 7.8 6.6 7.3 6.9 7.8 9.4 7.4 6.2 9.6 9.7 Đ Đ 7.9 KHÁ TỐT

17 Văn Cảnh Nhật Thư 9 9.1 7.8 9 8.1 9.6 9.3 9 9.8 8.6 Đ Đ 8.9 GIỎI TỐT
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Lớp: 9/6
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TB các 
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh kiểm
Conduct

1 Nguyễn Trọng Thùy An 8.6 8.8 7.8 8.1 6.7 9.5 9.1 9.4 8.5 8.9 Đ Đ 8.5 GIỎI TỐT

2 Trần Tuệ Anh 8.2 8.9 7.9 9.4 8.7 9.8 9.5 8.3 9.7 8.6 Đ Đ 8.9 GIỎI TỐT

3 Trương Phạm Quế Anh 4.9 6.9 6.7 7 5.3 7.7 7.1 8.5 8.3 6.8 Đ Đ 6.9 TB TỐT

4 Hồ Lê Bảo Châu 8.6 5.5 7.1 7.6 6.7 7.8 7.4 4.9 8.1 9 Đ Đ 7.3 TB TỐT

5 Nguyễn Khả Doanh 7.7 7.6 7.3 7.6 7.6 9.4 8.6 7.9 8.6 9.4 Đ Đ 8.2 KHÁ TỐT

6 Phạm Cát Kỳ Duyên 4.8 4.8 6.6 5.7 5.4 7 6.1 5.3 7 6.8 Đ Đ 6 TB TỐT

7 Trần Thanh Hòa 5 4.4 6 6 6.1 7.9 7.6 6.5 7.6 7.3 Đ Đ 6.4 TB TỐT

8 Phạm Minh Huy 9.1 7.8 6.8 9 6.5 9.7 8.8 8.3 8.6 9 Đ Đ 8.4 GIỎI TỐT

9 Đoàn Vũ Trúc Lam 8.2 8.4 7.9 9.6 7.5 9.3 9.5 9.2 9.6 8.3 Đ Đ 8.8 GIỎI TỐT

10 Nguyễn Kim Khánh Linh 7.7 8.8 8.4 9.3 7.7 9.2 9.4 8.3 9.7 8.9 Đ Đ 8.7 GIỎI TỐT

11 Nguyễn Gia Lộc 6.4 6.7 5.5 6.5 6.2 8.8 7.5 6.7 8.4 8 Đ Đ 7.1 KHÁ TỐT

12 Đặng Minh Lương 5.3 5 5.9 5 5.5 6.9 6.5 4.2 6.7 5.8 Đ Đ 5.7 TB TỐT

13 Chu Hạ Mai 9.3 9.8 7.4 9.9 8.2 9.9 9.2 9.7 9.8 9.7 Đ Đ 9.3 GIỎI TỐT

14 Hầu Ân Quế 8 6.6 7.2 9 8.6 9.2 9.1 7.6 9.3 7.9 Đ Đ 8.3 GIỎI TỐT

15 Nguyễn Hải Kim Sa 7.6 5.9 7.1 6.8 6.7 8 8.2 8.9 9.3 8.7 Đ Đ 7.7 KHÁ TỐT

16 Thái Phúc Thảo 9.2 9.4 9.1 9.8 8.1 9.9 9.4 8.6 9.3 7.9 Đ Đ 9.1 GIỎI TỐT

17 Phạm Bảo Thy 9.3 9.2 8.2 9.8 8.3 9.6 9.3 8.3 9.8 8.9 Đ Đ 9.1 GIỎI TỐT
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Lớp: 9/7
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TB các 
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh kiểm
Conduct

1 Phạm Nhật Mai Anh 9.7 9.1 9.7 9.9 8.8 9.8 9.7 9.5 9.9 9.7 Đ Đ 9.6 GIỎI TỐT

2 Nguyễn Phước Ân 7.2 7 7.6 7.4 7.4 9.6 7.7 9.6 9.4 9.7 Đ Đ 8.3 GIỎI TỐT

3 Nguyễn Trần Gia Hân 5.3 6.5 4.6 7 5.9 6.2 5.8 4.5 8.4 7.7 Đ Đ 6.2 TB TỐT

4 Nguyễn Lê Chí Hiền 8.5 7.6 8.7 9.2 7.2 8.6 8.5 6 9.4 8.7 Đ Đ 8.2 KHÁ TỐT

5 Phạm Anh Hoàng 10 8.8 7.6 7.8 7.4 8.9 8.5 9 9.1 7.9 Đ Đ 8.5 GIỎI TỐT

6 Đặng Phan Vĩnh Khang 8.6 8.3 8.1 9.2 7.1 9.3 8.6 7.6 9.3 8.2 Đ Đ 8.4 GIỎI TỐT

7 Đặng Ngọc Khuê 9.1 9.6 8.6 8.7 8.6 9.7 9.5 8.4 10 8.2 Đ Đ 9 GIỎI TỐT

8 Đặng Trần Phương Khuê 7.2 5.1 5.8 7.2 8.2 7.9 8 8.9 8.9 6.7 Đ Đ 7.4 KHÁ TỐT

9 Đỗ Hiển Lân 7.5 6.7 7.7 7.6 5.8 8.8 6.6 5.2 9.2 7.4 Đ Đ 7.3 KHÁ TỐT

10 Bùi Nguyễn Vân Linh 9.8 9.4 8.5 9.5 8 9.7 9.4 8.1 9.6 9.3 Đ Đ 9.1 GIỎI TỐT

11 Nguyễn Hoàng Thanh Thuỷ 9.3 8.6 8.4 9.6 8.2 9.9 9.7 8.6 9.8 9.9 Đ Đ 9.2 GIỎI TỐT

12 Huỳnh Quốc Toàn 9.4 8.9 8.4 9.8 7.5 9.4 9.5 8.1 9.4 9.3 Đ Đ 9 GIỎI TỐT
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